
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.79.62.30.0CÐ Đ, ĐT 23D30/06/2005CảnhNguyễn Toàn03032312951

5.46.35.70.0CÐ Đ, ĐT 23D14/09/2005DuyLê Thanh03032312982

0.00.04.06.0CÐ Đ, ĐT 23D19/09/2005ĐạtNguyễn Khang03032313083

0.00.02.00.0CÐ Đ, ĐT 23D29/06/2005NhựtThạch Hồng03032313404

5.99.62.70.0CÐ Đ, ĐT 23D18/05/2005QuyếnTrần Văn03032313535

6.16.17.02.0CÐ Đ, ĐT 23D10/08/2005ThếNguyễn Kiên03032313596

5.54.56.76.0CÐ Đ, ĐT 23D06/11/2005TiếnLê Hoàng03032313667

5.04.24.710.0CÐ Đ, ĐT 23D14/01/2005TiếnNguyễn Hữu03032313678

7.58.85.310.0CÐ Đ, ĐT 23E24/01/2005HoàngLê Minh03032314089

4.83.65.010.0CÐ Đ, ĐT 23E10/07/2005QuangĐỗ Minh030323143910

7.69.05.310.0CÐ Đ, ĐT 23E06/12/2004SơnNguyễn Thanh030323144711

6.44.67.710.0CÐ Đ, ĐT 23E02/02/2005TriếtNguyễn Minh030323146212

HG-
CÐĐ,ĐT20E-

TCC
6.04.47.010.0CÐ Đ, ĐT 20E26/04/2002BắcLê Xuân030320141413

7.26.57.310.0CÐ Đ, ĐT 23F29/01/2005AnhHình Quốc030323147514

7.78.66.010.0CÐ Đ, ĐT 23F27/04/2005BảoDương Minh030323147915

3.50.45.710.0CÐ Đ, ĐT 23F13/06/2005DanhTrần Hoài030323148316

6.14.17.710.0CÐ Đ, ĐT 23F25/05/2005ĐạtCao Tấn030323148817

7.37.56.310.0CÐ Đ, ĐT 23F12/12/2004ĐạtNguyễn Tiến030323149118

6.08.22.310.0CÐ Đ, ĐT 23F04/05/2005ĐứcPhạm Hoàng030323149319

5.43.07.310.0CÐ Đ, ĐT 23F23/04/2005HoàiNguyễn Thìn030323150420

8.39.86.010.0CÐ Đ, ĐT 23F06/07/2005HuyBùi Đoang030323150521

6.56.16.010.0CÐ Đ, ĐT 23F05/08/2005KiệtDương Tuấn030323151222

7.27.56.010.0CÐ Đ, ĐT 23F16/05/2005KiệtĐặng Thế030323151323

4.72.47.36.0CÐ Đ, ĐT 23F27/12/2005LuânLê Văn Thành030323152224

7.57.96.310.0CÐ Đ, ĐT 23F06/02/2005NhậtNguyễn Tiến030323153225

4.62.65.710.0CÐ Đ, ĐT 23F17/01/2005SơnNguyễn Thanh030323154426

6.87.16.76.0CÐ Đ, ĐT 23F01/02/2005TâmNguyễn Tìm030323154927

7.67.86.710.0CÐ Đ, ĐT 23F26/09/2005ThànhNguyễn Phú030323155028

5.34.45.310.0CÐ Đ, ĐT 23F24/01/2005TràHuỳnh Quang030323156029

5.94.86.310.0CÐ Đ, ĐT 23F21/02/2005TriếtVõ Văn Minh030323156230

4.82.86.010.0CÐ Đ, ĐT 23F17/03/2005TríMai Đình030323156331

5.45.54.010.0CÐ Đ, ĐT 23F20/11/2005VinhNguyễn Phú030323156832
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

HG-
CÐĐ,ĐT20G-

TCC
6.34.08.310.0CÐ Đ, ĐT 20G04/10/2002HàoNguyễn Kế030320163233
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